
SỞ Y TẾ ĐẮK LẮK 

BVĐK ĐA KHOA TP BMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số :          /YCBG – BVTP 

 

Buôn Ma Thuột, ngày       tháng       năm 2024 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột có nhu cầu tiếp nhận báo 

giá (theo mẫu báo giá đính kèm) để tham khảo, xây dựng giá dự toán mua sắm 

thiết bị y tế chuyên dùng năm 2025, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột – 62 

Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

2.Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Như 

hoàng, nhân viên phòng kế hoạch tổng hợp, số điện thoại: 0382400026, địa chỉ 

email: hoangpham2611@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Nhận trực tiếp tại địa chỉ Phòng kế hoạch tổng hợp 

(0262625115- line 170), Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột- 62 

Nguyễn Đình Chiểu, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh  Đắk Lắk.  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00” ngày 17 tháng 7 năm 2024 đến trước 

17h00” ngày 25 tháng 7 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 26 tháng 7 

năm 2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho 

thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị). 

STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin 

liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

01 

Hệ thống máy X-quang kỹ 

thuật số DR 

 

 01 
Hệ 

thống 

02 

Hệ thống nội soi tiêu hóa dạ 

dày-Tá tràng  
 01 

Hệ 

thống 

mailto:hoangpham2611@gmail.com


STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin 

liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

03 Máy hấp rác thải y tế  01 Máy 

04 Máy giặt công nghiệp  02 Máy 

05 

Máy siêu âm trị liệu đa tần 

1Mhz và 3 Mhz ( máy điều 

trị bằng sóng siêu âm) 
 01 Cái 

06 

Máy điều trị từ trường (loại 

toàn thân 2 kênh) 
 01 Cái 

07 

Máy điều trị sóng xung kích 

một đầu phát 
 01 Cái 

08 Máy sóng ngắn điều trị  01 Cái 

09 Máy điều trị điện xung  01 Cái 

10 Máy điện xung điện phân  Máy  Cái 

11 

Máy kéo giãn cột sống thắt 

lưng và cột sống cổ 
 01 Cái 

12 

Giường tập đứng ( điều 

khiển vi tính) 
 01 Cái 

13 Giường trị liệu  01 Cái 

14 Bồn đun Paraphin 27.8 lít  01 Cái 

15 Máy hút  01 Cái 

16 Đèn trám Halogen  03 Cái 

17 Máy cạo vôi  06 Cái 

18 Bơm tiêm điện  05 Cái 

19 Máy truyền dịch  03 Cái 



STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin 

liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

20 Máy thở khí dung  06 Cái 

21 Máy soi ven  01 Cái 

22 Máy phá rung tim  01 Cái 

23 Máy điện tim  02 Cái 

24 

Bộ đặt nội khí quản có 

camera 
 02 Bộ 

25 Dao mổ điện cao tần  02 Cái 

26 

Monitoring theo dõi độ mê, 

nồng độ thuốc mê trong khí 

thở 

 02 Cái 

27 Đèn mổ treo trần   02 Cái 

28 Máy gây mê   01 Cái 

29 Bộ dụng cụ tiêu hóa  01 Bộ 

30 Bồn rửa tay phẩu thuật  01 Cái 

31 Hệ thống phẫu thuật nội soi  01 Máy 

32 

Giường đa năng chăm sóc 

hậu phẫu 
 04 Cái 

33 Máy làm ấm bệnh nhân  02 Cái 

34 Máy làm ấm dịch, máu  02 Cái 

35 Máy bơm thuốc giảm đau    

36 Máy nghe tim thai  02 Cái 

37 

Máy theo dõi sản khoa MT-

610 
 02 Cái 



STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin 

liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

38 Đèn gù Primaled- Fix  03 Cái 

39 

Máy theo dõi bệnh nhân 6 

thông số 
 01 Cái 

40 Máy soi cổ tử cung  01 Cái 

41 

Máy áp lạnh cổ tử cung 

50502 
 01 Cái 

42 

Máy chụp ảnh võng mạc kỹ 

tuật số  
 01 Cái 

43 

Máy đo khúc xạ và độ cong 

giác mạc tự động  
 01 Cái 

44 

Máy sinh hiển vi khám mắt 

kỹ thuật số SL-D7  
 01 Cái 

45 
Máy chiếu đo thị lực  

 01 Cái 

46 

Bộ dụng cụ vi phẩu thuật 

mắt  
 01 Bộ 

47 

Bộ dụng cụ phẩu tuật mộng 

thịt   
 01 Bộ 

48 

Hệ thống máy pha co mổ 

đục thủy tinh thể  
 01 

Hệ 

thống 

49 Máy Laser YAK   01 Máy 

50 Máy OCT võng mạc   01 Cái 

51 Sinh hiển vi phẩu thuật mắt  01 Máy 

52 

Hệ thống nội soi phẫu thuật 

mũi xoang  Kartoz  
 01 

Hệ 

thống 

53 

Hệ thống máy nội soi Tai 

Mũi Họng  
 01 

Hệ 

thống 

54 

Bộ dụng cụ phẫu thuật nội 

soi mũi xoang  
 01 Bộ 



STT Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính 

năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin 

liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng/khối 

lượng 

Đơn vị 

tính 

55 Máy nạo VA Coblator   01 Máy 

56 

Máy cắt đốt đơn cực và 

lưỡng cực công suất 80- 

100W  

 01 Cái 

57 Máy đo nhĩ lượng   01 Cái 

58 Máy hút 2 bình   01 Cái 

59 Máy Spo2  02 Cái 

60 

Máy xét nghiệm đông máu 

tự động (120 test/giờ) 

 

01 Cái 

61 

Máy ly tâm đa năng 4 roto 

từ 32-68 ống, 5ml 
 01 Cái 

62 Kính hiển vi hai mắt  01 Cái 

63 

Hệ thống xét nghiệm sinh 

học phân tử 
 01 

Hệ 

thống 

64 Tủ An toàn sinh học cấp 2  01 Cái 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo 

quản thiết bị y tế: Cung cấp, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng tại Bệnh viện đa khoa 

thành phố Buôn Ma Thuột- 62 Nguyễn Đình Chiểu, Tp Buôn Ma Thuột, Tỉnh  

Đắk Lắk. 

Rất mong nhận được sự quan tâm của các đơn vị. 

Trân trọng ./.  

 
Nơi nhận: 

 Như trên; 

 Ban GĐ (để b/c); 

 KHTH (đăng tải Website bv); 

 P.TCKT; 

 Lưu: VT, KHTH (02b). 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Y Lâm Niê      

 

 

 

 



Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi 

rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh 

mục 

thiết bị 

y tế(2) 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất(3) 

Mã 

HS(4) 

Năm 

sản 

xuất(5) 

Xuất 

xứ(6) 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi 

phí 

cho 

các 

dịch 

vụ liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1 
Thiết bị 

A          

2 
Thiết bị 

B          

n ... 
         

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài 

liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ 

thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày 

....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu 

cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài 

liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 
……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 



Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. 

Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản 

xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản 

của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà 

cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại 

cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản 

xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết 

bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, 

khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng 

thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan 

như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ 

tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng 

thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản 

xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các 

chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi 

tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ 

phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, 

lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước 

ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của 

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận 

báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy 

quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy 

ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của 

tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng 

tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên 

thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong 

trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các 

thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 
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